
ĐXD

Trạm bơm Kiều Sơn

Trung tâm tiếng anh

Apollo

2,2

2,2

1,6

2,4

1,9

2,4

1,8

1,7

1,9

2,6

2,3

2,4

2,2

1,7

2,1

2,7

2,8

2,3

2,5

2,2

2,1

2,2

2,4

2,7

1,9
2,1

2,2

2,2

2,1

2,1

1,9

2,6

2,1

2,4

2,4

2,1

2,6

1,9

2,1

2,9

2,1

2,2

2,1

2,9

1,9

2,2

2,4

1,8

1,9

2,4

2,6

2,5

2,4

2,5

2,1

2,7

2,4

1,7

1,9

2,4

2,5

2,4

2,3

2,1

2,1

1,9

2,6

2,1

2,5

1,8

2,4

1,9

1,9

2,5

2,1

1,9

2,4

1,8

2,2

2,21,9

2,6

2,1

2,2

1,8

2,3

2,3

2,2

2,1

2,6

1,9

2,1

2,5

1,8

2,2

1,7

1,9

2,4

2,4

2,1

2,2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,22,1

1,9

1,9

2,2

2,5

2,1

2,2

2,4

2,3

2,1

1,9

2,4

ngõ 132 phố An Đà

phố Nguyễn Xuân Nguyên

Đg. Phùng Chí Kiên

phố Hoàng Thế Thiện

ĐH. LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (60) NHỰA

Đg. Lê Hồng Phong

Đg. Lê Hồng Phong

ĐH. LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (60) NHỰA

(10) NH<FNT name="Calibri">Ự</FNT>A

ĐƯỜNG AH14

ĐƯỜNG AH14

Diamond Crown

Làng trẻ em SOS

Hải Phòng

Trường Mầm non

Ngọc Bích 2

bãi đỗ xe cửa hàng hoa cảnh

Minh Châu

đình Kiều Sơn

cửa hàng xăng dầu

Đầm Bà Tài

(ĐXD)

bể bơi

2

3 2

2

3

3

5

2

3

3

5
5

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

4

2

3

2

2

3
3

3 2

5

2

2

2

2

2

3

5

2

2

2

6
6

4

4

3

4

2

2

3

5

2

2

15

2

3

2

3

3

3

7 3

3

8

3

2

3

23

4

3

2

3

5

3

2

3

3

2

2

5

5

3

3

4

2

3

4

2

2
2

3

4

2

3

3

3

3

2

5

6

6

2

3

3

2

5

3

2

2

7

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2
5

3

3

3

4

2

2

3

3

5

3

22

2

9 4

2

2

2

3

3

3

3

2
2

2

4

5

23

6

3

4

2

2

3

2

6

2

39

3

2

2

3

2

2

3

3

3

2

4

5

3

2

2

3

3

4

3

2

2

2

2

3

4

7

2

3

3

4

3

2

2

5

2

3

2

2

3

2

3

3

4

2

2

2

3

2

3

2

3

3

24

2

4

3

3

7

5

2

2

2

5

3

2

5

2

2

2

2

2

3

5

2

2

2

2

3

3

4

2
2

2

4

2

4
3

5

3

2

4

4

2

3

2

2

3

4

3

5

2

2

3

3

4
5

2

5

3

2

3

2

3

3

5

3

3

2

2

4

3

3

7

3

4

4

2

4

3

6

5

3

3

3

2

3

65

2

3

39

3

3

5

2

2

2

2

2

2

Cty TNHH.

Khánh Minh

Cty TNHH. Việt Đức

Cty TNHH MTV.

thoát nước Hải Phòng

Cục hải quan

thành phố Hải Phòng

ĐXD
cầu vượt

Nguyễn Bỉnh Khiêm

TDP. Số 6

chuối

đình Kiều Sơn

sân

Trường THPT. chuyên

Trần Phú

Trường Mầm non

Hoa Cỏ

2,5

2,3

2,3

2,1

2,1

2,4

2,5

2,8

2,3

1,8

2,1

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,9

2,1

2,3

2,1

1,9

2,8

1,1

2,9

1,72,1

2,3

2,3

2,5

2,1

1,9

2,1

1,5
2,2

2,1

2,8

2,1

1,9

2,2

2,5 1,8

2,2

2,2
2,5

1,6

2,1

2,5

1,9

2,2

2,1

2,1

2,7

1,9

2,5

1,6

1,9

1,7

2,1

1,7

1,9

2,1

2,5

2,3

2,2

2,1

2,1

1,9

1,6

2,4

2,1

1,7

2,2

1,6

2,3

1,8

2,5

2,1

1,9

1,6

1,5

1,8

1,9

2,2

2,7

2,1

2,4

2,1

2,1

2,1

2,5

2,4

1,8

2,1

2,2

2,5

2,7

2,1

1,7

2,8

1,71,6

2,2

2,3

1,9

2,2

2,1

1,6

1,6

2,3

2,4

2,3

2,4

2,2

QL.5 (20) NHỰA

ph
ố 

C
hợ

 L
ũn

g

Đg. Nguyễn Bỉnh Khiêm
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City Farm Hải Phòng
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Viet Uc building

tòa nhà EIC

Hoàng Mai building

3

tòa nhà

Vinaphone

tòa nhà PTI Hải Đăng

Hoa Đăng building

vườn ươm cây

 Grow More Garden

trạm biến áp

T4 22KV

trạm biến áp chi cục thuế

quận Hải An 22 KV

trạm biến áp

T4 A 22KV

TDP. Số 7

Trung Hành 5

TDP. Số 12

Kiều Sơn

ph
ố 

Tr
un

g 
H

àn
h

ph
ố 

C
hợ

 L
ũn

g

phố Bến Láng

phố Trần Văn Giang

phố Hạ Lũng

Đg. 
số

 3

Đg. số
 2

Đg. 
số

 4

Đg. 
số

 1

Đg. 
số

 5

Đg. 
số

 6

phố Bắc Trung Hành

ngõ 27 phố Trung Hành

phố Tây Trung Hành

ngõ 71 phố Hạ Lũng

ngõ 51 phố Trung Lực

ngõ 66 phố Trung Hành

Đg. T
rần Hoàn

phố Trần Văn Giang

phố Đông Trung Hành

phố Tây T
rung Hành

ph
ố 

Tr
un

g 
H

àn
h

phố Chợ Lũng

ngõ 75 phố Trung Hành

phố Đoàn Kết

phố Hạ Lũng

ngõ 33 phố Tây Trung H
ành

ĐH.Lạc Viên - Thành Tô (65)  Nhựa

ĐH.Lạc Viên - Thành Tô (65)  Nhựa

ĐH.Lạc Viên - Thành Tô (65)  Nhựa

ph
ố 

C
hợ

 L
ũn

g

Đg. Lê Hồng Phong

Đg. Lê Hồng Phong

30 nhựa

30 nhựa

32 nhựa

chợ Hạ Lũng

gara ô tô Bảo Tín Minh Thu

MG Hải Phòng

mitsubishi

Hải Phòng

Kachi coffee

siêu thị Media Mart

Oasis hotel

Happy hotel 2

HM hotel

cửa hàng xăng dầu

Hải An

F&F hotel

Athena coffee

NH chính sách xã hội

TP. Hải Phòng

bưu điện

Phg. Đằng Hải

hotel Trung Quân

gara ô tô

Cty TNHH.

vật liệu xây dựng Bài Thơ

XN. sản xuất kinh doanh

thương mại Phương Viên

Cty. bảo hiểm hàng không

Duyên Hải

Cty cổ phần xuất nhập khẩu

thiết bị Trường Thịnh

30

phòng khám

y học cổ truyền Minh Châu

trạm y tế

phường Đằng Hải
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Q.Hải An

tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

VKS. nhân dân

TP. Hải Phòng
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quận Hải An

chi cục thuế

khu vực Ngô Quyền Hải An
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ĐH.Lạc Viên - Thành Tô (65) Nhựa

siêu thị

điện máy HC

đá phong thủy

Trung Hiếu

trung tâm ngoại ngữ YM

Cty. gỗ Đoàn Phát
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sân
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sân

sân

biệt thự

Đại Bảo Hưng

tòa nhà

Hàng Hải Liên Minh

ĐXD

căng tin

trạm biến áp T1

đại diện cảng vụ hàng không

 Miền Bắc tại Cát Bi

nhà xe

văn phòng ban quản lý dự án

tổng công ty hàng không Việt nam

văn phòng

cảng hàng không Cát Bi

trạm biến áp

X56 Hải Quân

khu tái định cư

Đằng Hải 8

TDP. Số 7

ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY (50) NHỰA

ngõ 38 đường Đằng Hải

phố Trần Đông

ngõ 800 Đg. N
gô Gia Tự

ĐH.CÁT BI - TRÀNG CÁT (25) NHỰA

ĐH.LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (65) NHỰA

ĐH.LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (65) NHỰA

ĐH.LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (65) NHỰA

ĐH.CÁT BI - TRÀNG CÁT (20) NHỰA
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Đg. Lê Hồng Phong

Đg. 
Bù
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iện

ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn Q. Hải An

showroom nội

thất Hoàng

Gia Anh

Đại Thành Phúc

hotel

Ngọc Huy

hotel

nhà nghỉ

Quỳnh Tuyết

quán coffee

sân

35KV

22KV
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ngh ĩa trang

Vườ n Quy ến - Đông Khê

phố Nguyễn Công Hoan

ngõ 132 phố An Đà

phố Nguyễn Đình Chiểu

phố Nguyễn Đình Chiểu

QL. 5 (20) NHỰA

phố Nguyễn Xuân Nguyên

phố Nguyễn Xuân Nguyên

phố An Đà

Đg. Phùng Chí Kiên

Đg. Phùng Chí Kiên

phố Nguyễn Công Hoan

phố Nam Cao

phố Hoàng Hữu Nhân

phố Hoàng Hữu Nhân

phố Thái P
hiên

phố An Đà

phố Hoàng Thế Thiện

ng
õ 

27
5,

 Đ
ôn

g 
Kh

ê

Đg. Lê Hồng Phong

đường Lê Hồng Phong

Đg. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đg. Lê Hồng Phong

ĐG. LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (60) NHỰA

Đg. Lê Hồng Phong
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2,1

2,2

1,91,9

2,1

1,9

1,9

2,1

1,6

1,9

2,1

1,9

1,7

1,9

2,3

1,5

1,9

2,1

2,4

2,1

2,1

2,4

2,6

2,5

2,4

1,9

2,4

2,1
1,9

1,7

2,2

2,4

2,4

1,9

1,9

2,5

2,1

2,2

2,6

2,1

2,8

2,2

2,1

2,1

2,1

2,4

2,1

1,7

2,1

1,9

2,1

2,4

1,9

1,9

1,9

2,2

1,7

2,1

1,9

2,4

1,7

2,4

1,9

2,3

1,8

2,1

1,8

2,1

2,4

2,1

2,1

1,6

1,9

2,3

2,3

2,1

2,1

1,9

2,3

2,1

2,1

2,3

1,8

2,2

1,7

1,9

2,6

2,2

1,8

2,6

2,9

2,1

1,9

2,6

1,7

1,8

1,4

2,1

2,5

1,7

2,2

2,3

2,1

1,8

1,9

2,4

1,7

2,3

2,2

1,4

1,9

2,2

1,8

1,9

2,1

2,5

2,2

1,7

1,9

1,6

1,9

2,1

2,1

1,8

2,1

1,9

1,4

1,9

1,9

2,4

1,8

2,2

1,9

2,1

1,9

1,8

1,8

2,2

2,1
1,9

1,9

2,6

2,1

2,5

1,7

2,1

2,2

1,8

2,3

2,3

1,8

2,2

2,1

1,9

2,1

2,1

2,5

2,2

1,8

2,1

2,2

2,3

2,1

2,1
2,4

2,4

2,1

2,2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,22,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,9

1,8

1,9

1,9

1,7

1,6

1,9

1,9

1,8

1,7

2,2

2,5

2,1

2,2

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

1,9

1,9

TDP. Số 30

K Đ T. Ngã 5

sân bay Cát Bi

khu tái định cư

TDP. Số 3

TDP. Số 7

Tổ 18

TDP. Số 15

TDP. Số 9

TDP. Số 7

TDP. Số 6

TDP. Số 15

TDP. Số 12

TDP. Số 13

TDP. Số 30

khu đô thị mới

TDP. Số 32

TDP. Số 24

TDP. Số 23

TDP. Số 21

TDP. Số 22

TDP. Số 20

TDP. Số 18

Bv. tâm thần Hải Phòng

Bv. tâm thần Hải Phòng

miếu Đường

gara ô tô

tr ườ ng TH.
Nguy ến Trãi

tr ườ ng m ẫu giáo

Sao Sáng 5

tr ường m ầm non
Bình Minh 2

cửa hàng

 gốm sứ

NH.
Vettinbank

trạm bơm Kiều Sơn

tr ường m ầm non
 Minh Tân

TTTM. Plaza

siêu thị BigC

bãi đỗ xe

Cty. An Mỹ Đức Trà

bãi đỗ xe

đất trống

từ đường họ Trần

Cty. c ổ ph ần

 DITA Hàn Qu ốc

Cty TNHH. Việt Đức

Cty TNHH MTV.
thoát n ướ c H ải Phòng

Cty. Đại Phong

Cty TNHH.
Dũng Dân

Cty TNHH.
bánh m ứt Đ ông Ph ươ ng

DK Building

khách s ạn
The Shine

Sun Park
 hotel

tr ạm b ơ m S ố 2

Lê H ồng Phong

gian hàng
gốm sứ

ĐXD

TYT. phường Đông Khê

Cty TNHH.
FOSERCO

ĐXD

bãi đỗ xe

Cty TNHH. hàng h ải
Hoàng D ương

TT. chính tr ị hành chính

Ngô Quy ền

L.sỹ

Cty. Trung Dũng

Cty TNHH.
Van An Group

tr ường m ầm non
Ng ọc Bích 2

chuối

chuối

chuối

chuối

chuối

chuối

sân

chuối

bể bơi

ĐG. LẠC VIÊN - THÀNH TÔ (60) NHỰA
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5
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2

4 2

2

4

3

4 5

2

2

5 6

4

3

4

2

3

2

6

3

2

4 2

2

4

2

4

2

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2

4

2

4

2 2

2

2

3

3
2

2

4

2

2

3

2

4

2

2

2

3

44

2

5

2

4

4

2

2

5

2

2

3

3

2
2

3

2

2

4 3
4

4

4545

4

4

4

3

2
5

2

5

2

2

4 4

3

3

3

2

2

5

6

2

2

3

5

2

5

2

6

4

2

2

4

3

5

2

2

2

4

3

4

2

3

3

4

3

3

3 3

2

3

4

2

4

2

4

4

3

4

3

4

3

4

2

2

3

4 4

4

33

2

5

3

4

2

3

2

4

5

24

4

5

2

4

3

4

4
4

4

2

4

4

3

3

3

2

4

4

5
5

4

2

3

2

2

3

22

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2
2

2

22 2

5

ĐXD

đất trống

sân

ngõ 26 ph
ố Ki ều S ơn

ngõ 40 ph
ố Kiều S ơn

đường Nguyễn Bỉ nh Khiêm

2,1 1,7

1,7

1,7

1,7

2,3 2,2

2,1

2,1
2,3

2,1

2,1

2,1

2,2

1,9

1,9

1,8

1,7

1,9

2,2

1,6

1,6

1,6

1,8

1,9
1,8

1,7

1,4

1,9

1,8

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,7

1,7

2,1

2,1

2,3 1,6

1,7

1,7

1,71,5

1,8

2,2

2,1

2,2

2,2

2,1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,5
2,2

2,2

2,1

2,2

ở Đầ m Bà Tài

TDP. 1

Xóm Tr ạ i

ơ n

BV. công an

 thành ph ố Hải Phòng

tr ạm bi ến áp 22kv

tr ạm biến áp 22kv

tr ạm bi ến áp
khu T ĐC Đông Khê 2 - T1 22KV

AC240

TNT-D500

G

G

ch

G

®i c¶ng cöa cÊm

®i KHU C¤NG NGHIÖP §×NH Vò

®i NG· T¦ TR¹I LÝNH

®i c¶ng cöa cÊm

®i §¦êNG L£ TH¸NH T¤NG
®i §¦êNG L£ TH¸NH T¤NG

®i KHU C¤NG NGHIÖP §×NH Vò

®i KHU C¤NG NGHIÖP §×NH Vò

®i §¦êNG §¤NG KH£ 2

®i §¦êNG §¤NG KH£ 2

®i §¦êNG §¤NG KH£ 2

®i §¦êNG L¹CH TRAY

®i §¦êNG §¤NG KH£ 2

®i KHU C¤NG NGHIÖP §×NH Vò

®i KHU C¤NG NGHIÖP §×NH Vò

®i §¦êNG L¹CH TRAY

®i ®¦êng  ®iÖn biªn phñ

ĐI CẦU RÀO 1

®i §¦êNG L¹CH TRAY

ĐI ĐẠI LỘ 13/5

ĐI ĐƯỜNG VĂN CAO

ĐI ĐẠI LỘ 13/5

ĐI ĐƯỜNG VĂN CAO

ĐI ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ

Trường mầm non 

P

P

M

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO DVO

P

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

CT

Mầm non

Trường trung 
học cơ sở

Mầm non

Trường trung 
học cơ sở

Trường mầm non Sao Biển

Trường mầm non 

Trường tiểu hoc
Nguyễn Trãi

Trường tiểu học

Trường mầm non 

Trường mầm non 

Trường tiểu học

Trường mầm non 

Trường mầm non 

Trường mầm non 

Trạm y tế

Trạm y tế

Bệnh viện Ngô Quyền

UBND phường Đông Khê

Trung tâm hành chính quận Ngô Quyền

Kho bạc nhà nước

TTTM Cát Bi Plaza

Vườn hoa Nguyễn Trãi

siêu thị BigC

Tòa nhà Diamond Crown

cục Hải quan thành phố
Hải Phòng

đình Kiều Sơn

chùa An Tường

viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hải Phòng

Tòa án nhân dân
thành phố Hải Phòng

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

DVO

Trường trung 
học cơ sở

Mầm non

Trường cấp 3

Trường cấp 3

B

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

®Þa ®iÓm: QUËN NG¤ QUYÒN, H¶I AN,THµNH PHè H¶I PHßNG

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ: 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000)
                                     KHU ĐÔ THỊ MỚI NGÃ 5 - SÂN BAY CÁT BI

ranh giíI §Ò XUÊT §IÒU CHØNH Dù ¸N

ranh giíI Dù ¸N: 304,96 HA theo Q§ 1078 Q§-ubnd

®Êt khu dÞch vô

®Êt trô së c¬ quan

®Êt tr­êng PTTH

®Êt HỖN HỢP NHÓM NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ

®Êt nhãm nhµ ë hiÖn tr¹ng

®Êt nhãm nhµ ë (quy ho¹ch)

®Êt VĂN HÓA

®Êt c©y xanh CHUYÊN DỤNG

®Êt t«n gi¸o

®Êt quèc phßng

®Êt b·i ®ç xe

 giao th«ng

®Êt h¹ tÇng kü thuËt kh¸c

®Êt y tÕ

®Êt gi¸o dôc (tr­êng mÇm non,tiÓu häc, THCS)

GHI CHÚ:

Ký HIÖU:

ranh giíI « phè

®Êt AN NINH

®Êt c©y xanh sö dông c«ng céng

l l l l l l l l l l

b¶ng thỐNG KÊ CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤTb¶ng c©n b»ng ®Êt

®Êt tr­êng ĐÀO TẠO NGHỀ

P-01
LO-07

TR¦êNG THCS
TR¦êNG TIÓU HäC

TR¦êNG MÇM NON

B·I §ç XE

TR¦êNG THPT

P

CÔNG TRÌNH Y TẾ

DVO

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ DỤC THỂ THAO

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

CHỨC NĂNG ĐƠN VỊ Ở

TÔN GIÁO, DI TÍCH

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

LO-01
7,62 80

50 13
5

LO-02
6,26 80
25 12

5

LO-03
18,29 80

25 12
5

LO-04
6,27 80

7 7
2

LO-05
1,98 60

7 7
2

LO-06
11,51 80

25 12
5

LO-07
12,97 80

25 12
5

LO-08
5,19 80

50 13
5

LO-10
11,96 80

50 13
5

LO-09
7,68 60

7 7
2

LO-12
4,94 60

25 12
5

LO-13
3,30 80

25 12
5

LO-14
3,81 80

25 12
5

LO-15
4,65 80

25 12
5

LO-16
13,26 80

25 12
5

LO-17
2,46 60

7 7
2

LO-18
14,14 80

50 13
5

LO-19
10,38 60

7 7
2

LO-20
9,89 80
50 13

5

LO-21
5,57 80

15 12
3

LO-22
8,58 80
25 12

5

LO-24
10,08 80

25 12
5

LO-25
1,49 60

15 12
3

LO-27
5,97 60

9 7
2

LO-28
7,27 80
25 12

5

LO-29
0,87 80

15 10
5

LO-30
11,32 80

50 13
5

LO-31
7,94 80
25 12

5

LO-11
4,78 80
25 12

5

LO-26
12,26 80

25 12
5

HH-01
LO-31

HH-01
LO-30

HH-01
LO-01

HH-01
LO-28

HH-02
LO-28

HH-01
LO-29

HH-01
LO-02

HH-01
LO-26

HH-02
LO-26

HH-01
LO-03

HH-02
LO-03

HH-03
LO-03 HH-04

LO-03

HH-05
LO-03

HH-06
LO-03

HH-07
LO-03

HH-01
LO-24

HH-02
LO-24

HH-01
LO-06

HH-02
LO-06

HH-01
LO-22

HH-02
LO-22

HH-01
LO-07

HH-02
LO-07

HH-03
LO-07

HH-01
LO-20

HH-02
LO-20

HH-01
LO-08

HH-02
LO-08

HH-03
LO-08

HH-01
LO-18

HH-02
LO-18

HH-03
LO-18

HH-01
LO-10

HH-02
LO-10

HH-01
LO-11

HH-02
LO-11

HH-03
LO-11

HH-01
LO-16

HH-01
LO-15

HH-02
LO-15

HH-03
LO-15

HH-01
LO-14

HH-02
LO-14

HH-01
LO-13

HH-02
LO-13

DV-02
LO-30

CQ-01
LO-01

CQ-01
LO-26

CQ-01
LO-24

CQ-01
LO-07

CQ-01
LO-20

CQ-01
LO-08

CQ-01
LO-18

CQ-01
LO-11

CQ-01
LO-12

CQ-02
LO-12

CQ-01
LO-14

KT-01
LO-31

KT-01
LO-28

KT-01
LO-08

KT-01
LO-16

GD-01
LO-30

GD-02
LO-30

GD-01
LO-28

GD-01
LO-02

GD-01
LO-03

GD-01
LO-04

GD-02
LO-04

GD-01
LO-24

GD-02
LO-24

GD-01
LO-21

GD-01
LO-19

GD-02
LO-19

GD-01
LO-10

GD-01
LO-16

GD-02
LO-16

TG-01
LO-30

TG-01
LO-01

TG-01
LO-18

TG-01
LO-19

TG-01
LO-16

TG-01
LO-11

DV-01
LO-01

DV-02
LO-01

DV-03
LO-01

DV-01
LO-30

DV-01
LO-28

DV-02
LO-28

DV-01
LO-02

DV-01
LO-03

DV-01
LO-25

DV-01
LO-07

DV-01
LO-21

DV-01
LO-20

DV-01
LO-08

DV-01
LO-10

DV-01
LO-11

DV-01
LO-14

YT-01
LO-02

YT-01
LO-03

YT-01
LO-27

BV-01
LO-30

TH-01
LO-03

TH-01
LO-04

TH-01
LO-10

CX-01
LO-31

CX-01
LO-30

CX-03
LO-30

CX-04
LO-30

CX-05
LO-30

CX-01
LO-28

CX-02
LO-28

CX-01
LO-02

CX-02
LO-02

CX-01
LO-27

CX-01
LO-03

CX-02
LO-03

CX-03
LO-03

CX-04
LO-03

CX-01
LO-24

CX-02
LO-24

CX-01
LO-06

CX-01
LO-07

CX-02
LO-07

CX-03
LO-07

CX-04
LO-07

CX-01
LO-08

CX-01
LO-21

CX-02
LO-21

CX-01
LO-19

CX-02
LO-19

CX-04
LO-19

CX-05
LO-19

CX-01
LO-18

CX-02
LO-18

CX-03
LO-18

CX-04
LO-18

CX-05
LO-18

CX-01
LO-10

CX-02
LO-10

CX-01
LO-17

CX-01
LO-16

CX-02
LO-16

CX-03
LO-16

CX-04
LO-16

CX-05
LO-16

CX-01
LO-13

DT-01
LO-28

AN-01
LO-04

QS-01
LO-16

MN-01
LO-30

HT-01
LO-31

HT-02
LO-31

HT-03
LO-31

HT-01
LO-30

HT-02
LO-30

HT-01
LO-28

HT-02
LO-28

HT-01
LO-29

HT-01
LO-01

HT-01
LO-27

HT-02
LO-27

HT-03
LO-27

HT-04
LO-27

HT-01
LO-04

HT-01
LO-03

HT-01
LO-05

HT-02
LO-05

HT-01
LO-24

HT-02
LO-24

HT-01
LO-25

HT-01
LO-23

HT-01
LO-21

HT-02
LO-21

HT-03
LO-21

HT-04
LO-21

HT-05
LO-21

HT-06
LO-21

HT-01
LO-19

HT-02
LO-19

HT-01
LO-10

HT-02
LO-10

HT-01
LO-15

HT-02
LO-15

NO-01
LO-30

NO-01
LO-01

NO-01
LO-28

NO-02
LO-28

NO-01
LO-02

NO-02
LO-02

NO-03
LO-02

NO-04
LO-02

NO-05
LO-02

NO-06
LO-02

NO-01
LO-26

NO-02
LO-26

NO-03
LO-26

NO-04
LO-26

NO-05
LO-26

NO-06
LO-26

NO-07
LO-26

NO-08
LO-26

NO-09
LO-26

NO-10
LO-26

NO-11
LO-26

NO-01
LO-27

NO-02
LO-27

NO-03
LO-27

NO-04
LO-27

NO-05
LO-27

NO-06
LO-27

NO-07
LO-27

NO-08
LO-27

NO-01
LO-03

NO-02
LO-03

NO-03
LO-03

NO-04
LO-03

NO-05
LO-03

NO-06
LO-03

NO-07
LO-03 NO-08

LO-03

NO-09
LO-03

NO-10
LO-03

NO-11
LO-03

NO-12
LO-03

NO-13
LO-03

NO-14
LO-03

NO-15
LO-03

NO-01
LO-04

NO-01
LO-05

NO-01
LO-06

NO-02
LO-06

NO-03
LO-06

NO-04
LO-06

NO-05
LO-06

NO-06
LO-06

NO-07
LO-06

NO-08
LO-06

NO-09
LO-06

NO-10
LO-06

NO-11
LO-06

NO-01
LO-24

NO-01
LO-23

NO-01
LO-22NO-02

LO-22

NO-03
LO-22

NO-04
LO-22

NO-05
LO-22

NO-06
LO-22

NO-07
LO-22

NO-08
LO-22

NO-09
LO-22

NO-10
LO-22

NO-11
LO-22

NO-12
LO-22

NO-13
LO-22

NO-01
LO-07

NO-02
LO-07

NO-03
LO-07

NO-04
LO-07

NO-05
LO-07

NO-06
LO-07

NO-07
LO-07

NO-08
LO-07

NO-09
LO-07

NO-10
LO-07

NO-11
LO-07

NO-12
LO-07

NO-13
LO-07

NO-01
LO-08

NO-02
LO-08

NO-03
LO-08

NO-01
LO-20

NO-02
LO-20

NO-03
LO-20

NO-04
LO-20

NO-05
LO-20

NO-06
LO-20

NO-07
LO-20

NO-08
LO-20

NO-09
LO-20

NO-01
LO-21

NO-02
LO-21

NO-03
LO-21

NO-04
LO-21

NO-05
LO-21

NO-06
LO-21

NO-01
LO-19

NO-02
LO-19

NO-03
LO-19NO-04

LO-19

NO-05
LO-19
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TẦNG CAO TỐI ĐA

VII-17
4,93
25 3,85

55
5

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

llll

l
l

l l l l l l

l
l
l

l
l

l

l

l

l
l

l
l

l
l

l

l
l l

l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l l l l l

l

l l l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

ll
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l

l
l l

l
l l

l

l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l

l
l
l
l
l
l

l

l
l

l l

l
l
l
l
l

l

l
l
l
l

l

l

l

l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l

l

l

l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l l l l l l l l l l l l
l

l
l
l

l

l

l

l
l
l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
ll

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l l l l l l l l l l l

l
l

l l l
l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l l

l
l

l
l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

llllllllll
l l l l l l l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l

l
l

l l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllllllllllll

l
l

l
l

ll
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

ll
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l l l l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

llllllllllllllllllll
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllllllllllllllllllllllllll
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
ll

l
l

l
l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

ll

l
l

l
l

l
l

l
l

lllllll

l

llllllllll

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l

l

l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l

ll
l

ll
l

ll
ll

l
ll

l
ll

l
ll

lll
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

lllllll

l
l

l

LO-23
1,01 60

7 7
2

CQ-01
LO-18

HH-01
LO-10

HH-01
LO-10

DV-01
LO-10

CX-01
LO-10

CQ-01
LO-24

HT-02
LO-24

HH-01
LO-24

HH-01
LO-06

NO-03
LO-06

NO-01
LO-07

CX-02
LO-07

TH-01
LO-10

NO-01
LO-17

DV-01
LO-16

HH-02
LO-30

CX-01
LO-09

CX-02
LO-09

CX-03
LO-09

CX-04
LO-09

CX-05
LO-09 CX-06

LO-09

NO-01
LO-09 NO-02

LO-09

NO-03
LO-09

NO-04
LO-09

NO-05
LO-09

NO-06
LO-09

NO-07
LO-09

NO-08
LO-09

NO-09
LO-09

NO-10
LO-09

NO-11
LO-09

NO-12
LO-09

NO-13
LO-09

NO-14
LO-09

NO-15
LO-09

VH-01
LO-09

HT-01
LO-09

P-01
LO-09

CX-02
LO-30


	Sheets and Views
	Model


